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DANH MUC CHI TIEU XET NGHIEM CONG NHAN

LIST OF ACCEDITED MEDICAL TESTS
VILAS Med 125

Linh vyc xét nghiém:

Vi sinh

Discipline of medical testing: Microbiology

Loai miu
(chit cl}éng dong-
STT neu co) Tén cac chi tiéu xét nghiém cu thé Ky thuit xét nghiém | Phwong phap xét nghiém
N T)(’g"ez{”ig:'tj’/le (The name of medical tests) (Technical test) (Test method)
0.
anticoaggulant (if
any)
Chv ma Nubi cdy, dinh QTKT.XN.VS.43.04/1
B;ly I;laul danh tu dong, (2023)
t ) . A
i Khoanh gidy Khudch | BVAIET)
deiEh danh vi Khudn hé thong t tan. QTKT.XN.VS.43.04/9
1 Mau ong o ) . Culture, (2023)
. Blood Bacterza' identification by Identification (Vitek 2)
automation system automatic,
: & . AL oiq Antimicrobial
Vi khuan khang thudc dinh tinh
: ibili TKT.XN.VS.43.
Antimicrobial susceptibility justc"ep t;)bzl;l;vk Q 21(\)12278 3.06
testing by disk diffusion esting oy ais ( )
diffusion.
Cy nuéc tiéu I(fu%i fﬁﬁéadinh QTKT.XN.VS.43.04/3
- anh tu dong,
Urine culture khang sinh do (2023)
dD(;E}gl danh vi khuan h¢ thong ty };l;oanh giay khuéch QTKT.XN.VS.43.04/9
R j : 2023
) Nudare tieu Bacteria identification by Culture, \(] tek ;
’ Urine automation system Identification (Vitek 2)
automatic,
Vi khuan khang thudc dinh tinh | Antimicrobial QTKT.XN.VS.43.06
Antimicrobial susceptibility susc.eptibilit.y '(202'3) T
testing by disk diffusion testing by disk
diffusion.
Ghi chi/ Note:

- QTKT.XN.VS.43.04/1: Phuong phap do PXN xay dung/ Laboratory’ deverlopment method
- QTKT.XN.VS.43.04/9: Phuong phap do PXN xay dung/ Laboratory’ deverlopment method
- QTKT.XN.VS.43.06: Phuong phap do PXN xay dung/ Laboratory’ deverlopment method

AFLM 01/08

LAn ban hanh/Issued No: 3.00

Soat xét/ngay/ Revised/dated:

TrangPage: 2/2




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-08T21:46:19+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà<thuha@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-09T09:26:19+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-09T09:26:26+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




